KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 20

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	2


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Múa hát về chủ đề mùa xuân
	

	
	
	2
	Toán 1
	Các số 17, 18, 19, 20 ( T2)
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 100. oi, ây (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Học vần
	Bài 100. oi, ây (Tiết 2)
	

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	2
	GDTC
	
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 100. oi, ây
	

	3


	Sáng
	1
	Đạo đức
	Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình (T1)
	

	
	
	2
	Đạo đức
	Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình (T2)
	

	
	
	3
	GDTC
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	4
	HĐTN
	
	

	
	Chiều
	1
	Học vần 
	Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài:  101. ôi, ơi
	

	4
	Chiều
	1
	Toán
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Các số từ 11 đến 20 ( T1)
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 102. ui, ưi
	

	5
	Sáng
	1
	Học vần 
	Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Tập viết
	Tập viết sau bài 100. 101
	

	
	
	4
	TV tăng
	Ôn bài 103. uôi, ươi
	

	6
	Sáng
	1
	K.chuyện
	Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 105. Ôn tập
	

	
	
	3
	Tập viết 
	Tập viết sau bài 102. 103
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt sao. HĐTN: Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu thích
	


DuyÖt ngµy .......th¸ng 1 n¨m 2025

         Phó hiệu trưởng


Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 20
Thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2025
TIẾT 1:  SINH HOẠT DƯỚI CỜ

MÚA HÁT VỀ CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN

 I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*Năng lực:


- Được trải nghiệm về mùa xuân qua các bài hát.
*Phẩm chất: 

- Hồ hởi tham gia các hoạt động của lớp, của trường.
- HS nắm được những hoạt động trong tuần qua và kế hoạch tuần tới 

- Tham gia sinh hoạt Sao
1. Chuẩn bị


- HS: Ghế ngồi, trang phục gọn gàng (bộ áo vàng)


- GV: Trống, cờ, bàn, ghế, nội dung sinh hoạt

2. Tổ chức các hoạt động 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của hs

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 20

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 19.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 20.

- Tuyên  gương “Người tốt việc tốt”

+ Lâm lớp 4C nhặt được 1000 đồng.

( Các ĐC GVCN hỏi xem HS lớp mình ai bị mất tiền hoặc vòng bạc tìm gặp cô Hân nhận về ạ!)

- Đã tổ chức phong trong trào quyên góp, ủng hộ Tết vì bạn nghèo do Thành đoàn phát động về Liên đội.

- Tổ chức kí cam kết không tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ ở các lớp.

- Tổ chức tốt Chương trình Tết yêu thương. Tổng số tiền quyên góp từ giáo viêm, phụ huynh, học sinh là 19.025.000 đồng và đã trao cho 40 em HS là hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật và khó khăn trong Liên đội.

Phương hướng tuần 20:

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường
- Nghiêm cấm HS mua,bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ.

- Đội cờ đỏ nghiêm túc trực ban vào đầu giờ các buổi chiều. Nhắc nhở phụ huynh để xe đúng nơi quy định.

- Các lớp có cây xanh tích cực chăm sóc, giữ gìn , bảo vệ cây. 
- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. 

- Tich cực học tập tốt, rèn luyện chăm. Giữ gìn vệ sinh, nền nếp thật tốt.

- Lớp 5A trực ban 3 cầu thang tuần 20.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 20.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

Múa hát về chủ đề mùa xuân- Dạy theo SGV 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Hảo triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện


------------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN (1)

Bài 40. CÁC SỐ 17, 18, 19, 20 ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

*Năng lực:


- Đếm, đọc, viết các số từ 17 đến 20.


- Nhận biết thứ tự các số từ 17 đến 20.


- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.


- Phát triển các năng lực toán học: năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học

*Phẩm chất: Thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử,
· Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.

· Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU 
D¹y theo s¸ch gi¸o viªn - Trang 115
----------------------------------------------------------------------- 

Tiết 3 + 4  : HỌC VẦN
BÀI 100: OI , ÂY ( TIẾT 1 +2)
(Dạy theo SGV trang 20)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- HS nhận biết vần oi, ây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oi, ây .


- Nhìn chữ, tìm đúng các tiếng có vần oi, vần ây.


- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sói và dê

- Viết đúng các vần oi, ây, các tiếng (con) voi, cây (dừa) cỡ nhỡ (trên bảng con).

* Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

        - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

        - Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.


- Từ sự tự tin, thông minh của  nhân vật Dê con hình thành sự tự tin trong giao tiếp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  Ti vi, máy tính , học liệu điện tử
HS :  Sách VBT TV 1 tập 2, Bảng con, phấn , giẻ lau..... 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
* Bổ sung

	2.1. Khởi động
	- HS múa hát theo video

	2.2. Dạy học bài mới

Tiết 1
	

	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

- So sánh vần oi và ây

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 

+ Nói tiếng ngoài bài có vần oi, ây

* GV lưu ý với HS quy tắc chính tả:

oi, ây không đi với k, ngh, gh
	- HS so sánh vần oi, ây

- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

- HS thi tìm
- HS nghe, nhắc lại để ghi nhớ 

	- Tập viết 

   Hướng dẫn học sinh quan sát chữ oi, ây

- Tập đọc 

+ GV giải nghĩa: bình tĩnh 

+ Luyện đọc từ: ngay trước mặt, ngon miệng, sói và dê, lấy hết sức…

+ GV nhấn mạnh nội dung của bài: Sự tự tin, thông minh của dê con

+ Liên hệ: Nhắc nhở HS phải tự tin, thông minh xử lí các tình huống để bảo vệ bản thân mình hoặc của mọi người trước nguy hiểm. 
	- HS nói nhanh cách viết vần oi, ây

- HS luyện đọc từ cá nhân 

- HS tiếp thu nhanh phát hiện nội dung của bài


-------------------------------------------------
Buổi chiều
TIẾT 1 + 2: Đ/ C Hoàng dạy
-----------------------------------------------------------
TIẾT 3 :  TIẾNG VIỆT ( TĂNG)

ÔN ĐỌC, VIẾT BÀI 100 :  OI   ÂY 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS đọc trôi chảy bài 100 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oi / ây
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oi / ây

sau: con voi, nói vè, nhảy dây, làn mây, cấy lúa, soi đèn, hỏi bài, gọi bạn, chó sói, cục tẩy, xây nhà, ….
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Lan cho bạn mượn cục tẩy trong giờ kiểm tra.
Chó sói ăn thịt dê con.

Chú công nhân xây nhà rất đẹp.
HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  oi / ây
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oi / ây
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


·                                  --------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 4 tháng 2năm 2025
TIẾT 1 + 2:  ĐẠO ĐỨC
BÀI 9. EM VỚI ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH ( TIẾT 1 + 2)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:

*Năng lực:




- Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đinh. 


        - Thế hiện được sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. 


       - Lễ phép, vâng lời anh chị; nhường nhịn và giúp đỡ em nhò. 

*Phẩm chất:


- Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình, ...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
· Băng/đĩa/clip bài hát “Làm anh khó đấy” (nếu có)

· Một số đạo cụ để đóng vai.

III.   CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
D¹y theo s¸ch gi¸o viªn - Trang  74- 76

Tích hợp QCN liên hệ: - Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

- Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
--------------------------------------------------------------------------
Tiết 3+ 4: GV chuyên dạy

--------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều

TIẾT 1+2 :  HỌC VẦN
                  BÀI 101: ÔI   ƠI (Tiết 1+ 2)
                                                  (Dạy theo SGV trang 23)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

*Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


  HS nhận biết vần ôi, ơi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôi, ơi.


  Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần ôi, vần ơi.


  Viết đúng: ôi, trái ổi, ơi, bơi lội  (trên bảng con).

*Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

   

- Qua bài tập đọc giúp HS rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề việc nào nên làm và không nên làm.

II. . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  Ti vi, máy tính .

HS :  Sách giáo khoa TV tập 2 và VBT TV 1 tập 2, Bảng con, phấn , giẻ lau..... 

III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
* Bổ sung
	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn HS văn nghệ
	- HS hát theo video

	2.2. Dạy học bài mới

* Chia sẻ và khám phá

- Cho HS so sánh vần ôi, ơi
	- HS đọc lại 1 – 2 lần

	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

+ Giải nghĩa từ: “ lượn” ; “ chơi rong” là đi  lang thang không có mục đích

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 

+ Nói tiếng ngoài bài có vần ôi, ơi

- Thi ghép tiếng có vần ôi, ơi

- Gọi HS nhắc lại luật chính tả: Vần ôi, ơi kết hợp với k, gh, ngh
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

- HS thi tìm
- HS thực hiện cá nhân

	- Tập viết

   Hướng dẫn học sinh quan sát chữ ôi, ơi

· Tập đọc:

+ GV nhấn mạnh nội dung: Ong không theo bướm đi chơi vì mẹ dặn việc chưa xong không nên đi chơi, mẹ không thích.

+ Câu hỏi cho HS tiếp thu nhanh: 

“Bài thơ khuyên em điều gì?”

“Để được đi chơi, con phải làm gì?”

“ Khi đi chơi, con phải lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho bàn thân?”
	- HS quan sát bài trả lời cách viết vần ôi, ơi

- HS thảo luận để biết nội dung chính của bài


                                 --------------------------------------------------------------
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN ĐỌC, VIẾT BÀI 101 :  ÔI , ƠI 
I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 101 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần ôi / ơi
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
* Bổ sung
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần ôi / ơi

sau: cái chổi, quả ổi, đêm tối, hội Côn Sơn, chơi bóng, xới cơm, bạn mới,  ….
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Lễ hội Côn Sơm diễn ra ở mùa xuân và rằm tháng tám.
Cây ổi sai quả, bé đếm tất cả gần 20 quả ổi.

Sau giờ học, Minh rủ các bạn chơi bóng ở sân vận động.
HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  ôi / ơi
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  ôi / ơi
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


--------------------------------------------------- 

Thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2025

                                                            Tiết 1: TOÁN
LUYỆN TẬP

                                                    ( Dạy theo SGV trang 116)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Năng lực:

- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 20.

- Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 20.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học năng lực mô hình hoa toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.


Phẩm chất:


- Yêu thích môn Toán, rèn tính chăm chỉ

1. Đồ dùng: 

+ Máy tính, ti vi

+ Vở bài tập Toán

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Bổ sung
	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn HS chơi trò chơi Truyền điện
	- Cả lớp chơi trò chơi: Truyền điện về các phép trừ trong phạm vi 10 đã học

	2.2 Hoạt động thực hành, luyện tập

- GV tổ chức cho HS kết hợp làm bài vở bài tập Toán từ bài 1 đến hết

* Bài tập cho HS tiếp thu nhanh

Bài 1: Đọc, viết số

15: ……..mười sáu : …….

19: …….hai mươi: ……

17: …….mười tám: …..

Bài 2: Điền cho phù hợp

  Các số 10, 12, 24, 16, 19 là các số có …chữ số.
	- HS làm cá nhân vở bài tập

- Chữa bài 


--------------------------------------------------- 

TIẾT 2: TOÁN TĂNG
I. CÁC SỐ TỪ 11 ĐẾN 20

II. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS về nhận biết các số từ 11 đến 20

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 11-20. Đọc, viết đúng và thứ tự   các số từ 11 đến 20, 

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập. 
Bài 1:Viết số thích hợp vào ô trống

   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS quan sát hình

+ Hình 1 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 2 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 3 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 4 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 5 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 6 có bao nhiêu viên bi?

- Nhìn vào hình vẽ cho HS phân tích cấu tạo số

- Nhận xét

* Bài 2: Vẽ thêm cho đủ số chấm tròn tương ứng với số đã cho

- Nêu yêu cầu bài 2

- Cho HS quan sát từng hình vẽ sau đó đếm số lượng có trong mỗi hình, đọc số trong mỗi hình

+ Hình 1 có bao nhiêu chấm tròn? Con vẽ thêm mấy chấm tròn để có 11?

+ Làm tương tự với các hình còn lại

- GV chốt kết quả đúng 

* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống rồi nối (theo mẫu)

- GV nêu yêu cầu.

 - Cho HS quan sát hình rồi đọc cột giữa

 - Cho HS nối vào vở theo mẫu.

- Nhận xét bài

* Bài 4. Số?

- GV nêu dãy số trên được xếp theo thứ tự tăng dần, vậy những số nào còn thiếu?

- Cho HS đọc lại cả dãy số vừa điền

- GV nhận xét

* Bài 5: Viết các số từ 10 đến 20 rồi đọc các số đó:

- GV nêu yêu cầu

- Cho HS viết vào vở thứ tự các số

- Củng cố cho HS về cách viết số

- Cho HS đọc dãy số trên 

- Nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- Nhắc lại yêu càu

- HS quan sát hình.

- HS quan sát, trả lời:

+ 12

+ 10

+ 11

+ 13

+ 14

+ 15

12 gồm 1 chục và 2 đơn vị

10 gồm 1 chục và 0 đơn vị…..

- Làm bài vào vở

- Nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát tranh và trả lời

- Hình 1 có 10 chấm tròn, vẽ thêm 1 chấm tròn để có đủ 11 chấm tròn

- HS vẽ thêm các chấm tròn vào vở

- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại yêu cầu.

- HS đếm đọc

- HS nối vào vở

- HS tự kiểm tra chéo trong bàn

- HS nêu, sau đó điền vào ô trống

- Vài HS đọc- HS nêu lại yêu cầu

- Vài HS đọc (xuôi, ngược)

- Nhận xét bạn đọc

- Lắng nghe


-----------------------------------------------------------
TIẾT 3 :  TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 102: UI , ƯI
I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
- HS đọc trôi chảy bài 102 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa ui / ưi
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.   CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần ui / ưi

sau: túi đồ, ngọn núi, múi bòng, đốt củi, viên sủi, gửi thư, vui vẻ , núi đá , dệt cửi . tầm gửi - Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:
Mẹ nhờ bé xách túi đồ .

Trời rét, cả nhà đốt củi sưởi ấm .

Yến viết thư cho bố. Em đem lá thư ra bưu điện để gửi thư.
HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  ui / ưi
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  ui / ưi
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


-----------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2025
TIẾT 1+2 :  HỌC VẦN
BÀI 103: UÔI , ƯƠI (Tiết 1+ 2)
(Dạy theo SGV trang 28)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

*Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- HS nhận biết vần uôi, ươi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôi, ươi.


- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần uôi, vần ươi.


- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá và chim.


- Viết đúng: uôi, dòng suối, ươi, quả bưởi (trên bảng con).


- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ:


- Qua hình ảnh cá và chim giúp HS nhận biết được từng sở trường sẽ có điều kiện khác nhau để thích nghi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  Ti vi, máy tính, học liệu điện tử
HS :  Sách giáo khoa TV tập 2, Vở bài tập 2, Bảng con, phấn , giẻ lau..... 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
* Bổ sung
	2.1. Khởi động

- Cho HS múa hát vận động theo nhạc
	- HS múa, hát vận động theo nhạc yêu thích

	2.2. Dạy học bài mới

Tiết 1

· Cho học sinh so sánh vần uôi với vần ươi
	· HS thảo luận nhóm bàn

	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 

+ Chữa bài trên Zalo

+ Nói tiếng ngoài bài có vần uôi, ươi

* GV lưu ý với HS quy tắc chính tả:

Vần uôi, ươi không kết hợp với k, ngh, gh

- Tập viết 

   Hướng dẫn học sinh quan sát chữ uôi, ươi 
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

- HS so sánh vần ai, ay

- HS thi: 
- HS nghe, nhắc lại để ghi nhớ 

HS quan sát nói cách viết



	- Tập đọc: Cá và chim 

 + GV đặt thêm câu hỏi khác: 

 + GV nhấn mạnh lại nội dung bài: Cá bơi dưới suối. Chim bay trên trời. Hai bạn cùng đi chơi.

 + Qua bài đọc, em hiểu thêm điều gì?


	· Kết hợp HS làm bài tập 2 vở bài tập

Theo dõi GV chữa bài trên Zalo
· HS thảo luận theo nhóm bàn câu hỏi này: Cho dù ở hoàn cảnh khác nhau nhưng bạn bè luôn phải chơi với nhau đoàn kết, chia sẻ bui bồn, giúp đỡ nhau.


-----------------------------------------------------------
Tiết 3: TẬP VIẾT
TẬP VIẾT SAU BÀI 100, 101

I.   YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Viết đúng các vần oi, ây, ôi, ơi; các từ ngữ con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Chữ mẫu bài luyện viết
HS:  Vở Luyện viết tập 2

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
D¹y theo s¸ch gi¸o viªn - Trang 25 
----------------------------------------------------------- 

                                          TIẾT 4 :  TIẾNG VIỆT ( TĂNG)

ÔN BÀI 103: UÔI, ƯƠI

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
- HS đọc trôi chảy bài 103 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa uôi  / ươi

- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU    
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uôi  / ươi sau: buổi tối, chuỗi hạt , lá chuối, cơm nguội 

tươi cười , lò sưởi , tặc lưỡi , tưới cây , mát rượi

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Buổi tối , mẹ dạy bé ôn bài.

Các bạn lớp 1A chăm chỉ tưới cây trong vườn trường.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  uôi  / ươi 

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uôi  / ươi 

Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


-----------------------------------------------------------
 Thứ sáu ngày 7 tháng 2 năm 2025 
                                            Tiết 1:  KỂ CHUYỆN
                                                      THỔI BÓNG

                                              ( Dạy theo SGV trang 31)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Năng lực:



- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.



- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.



- Nhìn tranh, có thể kể từng đoạn của câu chuyện.



- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, có thể nhìn thấy ưu điểm của các bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn.

         Phẩm chất:


- Rèn tính cẩn thận, tự tin, chịu khó.

1. Đồ dùng dạy học  

- Máy tính, ti vi, vi deo câu chuyện: Thổi bóng

- Video bài hát Lá cờ Việt Nam

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
* Bổ sung
	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn hát và vận động theo bài hát: 

Lá cờ Việt Nam
	- Cả lớp vận động

	2.2. Dạy học bài mới

* Nghe kể chuyện

- Lần 1: Hướng dẫn học sinh xem video câu chuyện: Thổi bóng

- GV chỉ kể lần 2, 3 cho HS nghe
	- HS quan sát và xem video

	* Trả lời câu hỏi theo tranh
	

	* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- Hướng dẫn học sinh trao đổi nhóm câu hỏi: 

+ Câu chuyện giúp em hiểu điêu gì?

- Hướng dẫn học sinh liên hệ:

* Kể chuyện
	- HS trao đổi theo nhóm bàn - Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, có thể nhìn thấy ưu điểm của các bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn.

· HS kể chuyện theo vai


Tiết 2: HỌC VẦN
ÔN TẬP

( Dạy theo SGV trang 34)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Năng lực:


- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Gà và vịt.


- Nghe viết lại câu văn trong bài, cỡ chữ nhỏ, không mắc quá 1 lỗi.

1. Đồ dùng dạy học  

- Máy tính có nội dung như sgk, ti vi, vở bài tập Tiếng Việt

- Màn hình để ghép vần cho bài 1

- Ti vi

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
* Bổ sung.
	2.1. Khởi động

- Chơi trò chơi HS thích
	- HS chơi cả lớp

	2.2. Luyện tập
	

	* Bài tập 2 (Tập đọc bài: Gà và Vịt)

- Hỏi thêm một số câu hỏi tìm hiểu nội dung:

- GV nhấn mạnh nội dung: Chỉ vì lười mà gà không biết bơi

- GV đưa thêm bài tập: Câu chuyện khuyên em điều gì?
	- HS trả lời cá nhân

- HS kết hợp làm bài tập vở bài tập (bài 1)

- HS tiếp thu nhanh: Câu chuyện khuyên chúng ta phải chăm chỉ.

	* Bài tập 3: Điền g/gh

- Cho hS làm bài vở bài tập

- GV chấm, chữa, nhận xét

- GV chữa bài trên Zalo

- Mở rộng: Cho HS tìm thêm các từ có chữ g/gh
	· HS kết hợp làm bài cá nhân vào vở bài tập (Bài 2): 

· HS tìm thêm các chữ khác có âm g, gh
· HS tìm và viết thêm vào vở
· HS báo cáo miệng
· Nhận xét 


-----------------------------------------------------------
TIẾT 3 :  TẬP VIẾT  ( 10)
TẬP VIẾT SAU BÀI 102, 103

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
*Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- Viết đúng các vần ui, ưi, uôi, ươi, các tiếng ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi 

- Viết chữ thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét.

- Chữ viết rõ rang, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

*Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ viết vần, từ ngữ trên dòng kẻ ô li. 
- Vở Luyện viết 1, tập hai. 
- Bảng phụ viết vần, từ ngữ trên dòng kẻ ô li. 
- Vở Luyện viết 1, tập hai. 
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
 *Bổ sung:
	1. Khởi động

- Hướng dẫn HS văn nghệ
	- HS hát theo video

	2. Dạy học bài mới
	

	- Hướng dẫn học sinh quan sát các chữ trong bài

- GV theo dõi hướng dẫn, sửa cho học sinh

- GV chấm, nhận xét khoảng 5- 7 bài
	- HS quan sát bài trả lời

- Thực hành viết vở Luyện viết

- HS tự nhận xét bài bạn


-----------------------------------------------------------
TIẾT 4 : SINH HOẠT
      SINH HOẠT SAO             
CHIA SẺ VỀ HOẠT ĐỘNG EM YÊU THÍCH

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  


* Sinh hoạt sao: 
- HS phát huy những ​ưu điểm trong tuần, đề ra phương hướng tuần tới 20
- HS biết khắc phục những nhược điểm đã mắc phải trong tuần sau.

- Giúp HS có ý thức đối với bản thân, với lớp, tự phấn đấu v​ươn lên.
* HĐ trải nghiệm: 
Sau hoạt động học sinh có khả năng:

- Biết chia sẻ cảm xúc sau các hoạt động của chủ đề;

- Bước đầu vận dụng được điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.

II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU    :

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1-  Hoạt động 1:  Nhận xét thi đua trong tuần.

 - Các trưởng saobáo cáo nhận xét thi đua của tổ mình.

 - GV đánh giá chung việc thực hiện nền nếp của HS.

 + Đạo đức:…………………………
 + Học tập: ………………………
 + Tồn tại: ………………………

- Bình chọn cá nhân xuất sắc trong Tuần 20
2, GVCN nêu các biện pháp phấn đấu cho tuần 21
 - Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại của tuần 20
- Ổn định mọi nền nếp.

 - Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
- Tiếp tục tham gia các phong trào phát động của Đoàn đội như: Tết vùng cao, Áo ấm mùa đông, tết vì bạn nghèo…..
3. Hoạt động 2: Dạy hoạt động trải nghiệm 

 ( Dạy theo sách giáo viên trang  77 )

	 
 trưởng saobáo cáo
HS lắng nghe

HS nêu các bạn có thành tích tốt

HS lắng nghe
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